Tăng cường năng lực cán bộ thông tin: Chương tình đào tạo về công nghệ thống tin và truyền thông. Module 2. Bài 1. Tài liệu hướng dẫn giáo viên

Bài 1. Tự động hóa thư viện là gì?
Các bài học được trình bày cho học viên bằng các slide như giới thiệu trong slide nhan đề dưới đây. Tài liệu hướng dẫn giáo viên sẽ cung cấp cho bạn các thông tin và lời khuyên về giải thích mỗi slide như thế nào.  Đồng thời cũng cung cấp cho bạn các bài tập/hoạt động mà bạn có thể yêu cầu học viên phải thực hiện. 
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Nhậpmôn

Tựđộnghoáthưviện

Bài1. Tựđộnghoáthưviệnlàgì?


Đây là slide nhan đề của bài 1. 
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Thiết lập quan hệ với học viên bằng cách yêu cầu họ trả lời câu hỏi về slide nhan đề. Đây là một cách dẫn dắt vấn đề bằng cách cho họ thấy bạn quan tâm đến những điều mà họ đã biết và coi trọng những điều mà họ nói.  Điều này cũng sẽ khuyến khích học viên tham gia tích cực vào bài giảng và  thảo luận. Các câu trả lời của học viên, dù ngắn gọn, cũng sẽ giúp bạn đánh giá được hiểu biết của họ về chủ đề của bài học. Chưa cần thiết phải thảo luận các câu trả lời của họ vào lúc này. 


Slide 2: Đặt vấn đề 

CNTT-TT đã làm thay đổi cách mà thông tin được lựa chọn, được thu thập, được tổ chức và được cung cấp. Bài học này sẽ giới thiệu cho cán bộ thông tin việc ứng dụng CNTT-TT trong các hoạt động và dịch vụ thư viện.
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Slide này nêu lên sự cần thiết của bài học. Thông báo cho học viên rằng module này nhằm mục đích cung cấp kiến thức cơ bản phù hợp về tự động hóa thư viện cho người học để giúp họ đối đầu được với các thách thức trong việc triển khai các hệ thống thư viện tích hợp. 

Sử dụng slide này để khuyến khích học viên chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo về ứng dụng CNTT-TT trong thư viện.


Slide 3: Phạm vi

Module này sẽ cung cấp cho học viên những vấn đề sau:

· Tự động hóa thư viện là gì?

· Một hệ thống thư viện tự động hóa/tích hợp là gì?

· Những ưu điểm của hệ thống thư viện tích hợp (HTTVTH) là gì?

· Những đặc trưng chung và các phân hệ chức năng của HTTVTH là gì?

· Các module trong một HTTVTH là gì?

· MARC là gì? 

· Z39.50 là gì? 

· Tại sao lại cần các tiêu chuẩn? 

· Mục lục truy cập công cộng trực tuyến là gì?

· Mục lục trên Web là gì?

· Có những hệ thống thư viện tự động hóa (HTTVTĐH) nào?

· Những lợi ích và khó khăn nào khi triển khai tự động hóa thư viện?
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Slide 3 cung cấp một cách khái quát phạm vi của bài học. Bài học là về tự động hóa thư viện. 


Slide 4: Mục tiêu, nêu chi tiết các kết quả dự kiến của bài học.

Kết thúc bài học, học viên sẽ nắm được:

· Tự động hóa thư viện là gì?

· Một hệ thống thư viện tự động hóa/tích hợp là gì?

· Những ưu điểm của hệ thống thư viện tích hợp (HTTVTH) là gì?

· Những đặc trưng chung và các phân hệ chức năng của HTTVTH là gì?

· Các module trong một HTTVTH là gì?

· MARC là gì? 

· Z39.50 là gì? 

· Tại sao lại cần các tiêu chuẩn? 

· Mục lục truy cập công cộng trực tuyến là gì?

· Mục lục trên Web là gì?

· Có những hệ thống thư viện tự động hóa (HTTVTĐH) nào?

· Những lợi ích và khó khăn nào khi triển khai tự động hóa thư viện?
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Slide 4 nêu khái quát các kết quả dự kiến của bài học. Kết thúc bài học, học viên phải hiểu được CNTT-TT được sử dụng như thế nào để tự động hóa các hoạt động và dịch vụ thư viện. 


Slide 5: Tự động hóa thư viện là gì? 
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Tự động hóa thư viện là việc ứng dụng CNTT-TT vào các hoạt động và dịch vụ của thư viện. Những chức năng có thể được tự động hóa bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các hoạt động sau: bổ sung, biên mục, định chỉ số và làm tóm tắt, lưu thông, quản lý xuất bản phẩm nhiều kỳ và tra cứu tài liệu. 

Phần mềm được sử dụng để tự động hóa các dịch vụ thư viện được gọi là hệ thống thư viện tự động hóa (HTTVTĐH). Phần mềm HTTVTĐH có thể chỉ tập trung vào một chức năng như biên mục hoặc có thể thực hiện nhiều chức năng như biên mục, quản lý lưu thông và xuất bản phẩm nhiều kỳ. 

Phần mềm HTTVTĐH có thể được sử dụng trên một máy tính hoặc trên mạng LAN phụ thuộc vào các nhu cầu của thư viện. 



Slide 6: Hệ thống thư viện tích hợp là gì? 
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Hệ thống thư viện tích hợp (HTTVTH) là một hệ thống thư viện tự động hóa (HTTVTĐH) trong đó tất cả các phân hệ chức năng cùng sử dụng một cơ sở dữ liệu thư mục chung. Trong hệ thống tích hợp, với mỗi một quyển sách chỉ có một biểu ghi thư mục. Do vậy, mọi giao dịch liên quan đến quyển sách này sẽ được liên kết với biểu ghi thư mục đó. Hệ thống thư viện tích hợp cho phép thư viện kết nối các hoạt động lưu thông với biên mục, quản lý xuất bản phẩm nhiều kỳ, v.v.. vào bất cứ lúc nào. Hệ thống sử dụng máy chủ quản lý tệp và máy khách trong một mạng cục bộ. 
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Để biết thêm về các đặc trưng của HTTVTH xem các trang website sau: 

· www.odl.state.ok.us/servlibs/l-files/glossi.htm 
· www.library support staff.com/4automate.html
· en.wikipedia.org/wiki/Integrated_library_system



Slide 7: Những ưu điểm của hệ thống thư viện tích hợp là gì?
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Hệ thống thư viện tích hợp có nhiều ưu điểm hơn một hệ thống không tích hợp bởi vì :

· Không có sự trùng lặp trong việc tạo lập và duy trì những bản sao của các biểu ghi thư mục. Trong một hệ thống thủ công, các phiếu mục lục phải được đánh máy nhiều lần để cung cấp các điểm truy cập khác nhau (tác giả, chủ đề, nhan đề, v.v.) cho một tài liệu. Trong một HTTVTĐH chưa tích hợp, một tài liệu có thể phải nhập nhiều lần. Thí dụ, một lần cho biên mục và một biểu ghi ngắn gọn cho lưu thông. 

· Cơ hội để xảy ra sai sót giảm đi vì biểu ghi chỉ phải nhập chỉ một lần. Hệ thống tự động truy cập biểu ghi nếu các cán bộ thư viện đang truy cập biểu ghi đó để biên mục, lưu thông, tra cứu, v.v.  
Nhân viên thư viện và bạn đọc có thể truy cập tới tất cả thông tin thích hợp về quyển sách ở bất kỳ thời điểm nào, kể cả về tình trạng tài liệu, biết được liệu nó còn trên giá hoặc đã được cho mượn. Hệ thống ghi lại những giao dịch với tệp dữ liệu chủ ngay khi biểu ghi được truy cập, do đó, người dùng sẽ biết được ngay lập tức tình trạng của quyển sách. Bạn có thể tin tưởng vào sự nhất quán của cơ sở dữ liệu bởi vì tất cả mọi giao dịch có thể được nhìn thấy từ file chủ/cơ sở dữ liệu. Không có dư thừa nào trong dữ liệu.


Slide 8-9: Các đặc trưng chung của một HTTVTH là gì? 
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· Các phân hệ chức năng – đa số các hệ thống cung cấp các phân hệ cơ bản như biên mục, OPAC và lưu thông trong gói phần mềm thư viện và các chức năng khác như bổ sung, kiểm soát xuất bản phẩm nhiều kỳ, cho mượn liên thư viện và  Web OPAC  thường được cung cấp như những phân hệ bổ sung tùy chọn hoặc là một phần của một phân hệ chính. Ở phần lớn các thư viện, ba phân hệ là đủ. Phân hệ bổ sung và phân hệ xuất bản phẩm nhiều kỳ được khuyến nghị nên có nếu khối lượng tài liệu nhập vào lớn. Trong một số trường hợp, đó là các phân hệ bổ sung thêm có thể được hoặc không được tích hợp với phân hệ biên mục và/hoặc phân hệ lưu thông. 

· Các hệ điều hành - Yêu cầu về hệ điều hành phụ thuộc vào hệ thống. Một số hoạt động trong môi trường Windows, số khác làm việc trong UNIX.    Hệ điều hành UNIX nguồn mở được gọi là LINUX. 

· Các hệ thống cơ sở dữ liệu – Các hệ thống chính sử dụng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được cung cấp bởi các nhà cung cấp phần mềm như Oracle, Informix và SQL. Các hệ thống nhỏ hơn sử dụng  MS Access. Các hệ thống nguồn mở sử dụng MYSQL. 

· Kiến trúc mạng – Các hệ thống lớn chạy trên kiến trúc Máy chủ-máy phục vụ (hoặc khách - chủ, Client-Server) và sử dụng giao thức TCP-IP để truyền thông qua các mạng (LAN và WAN). 

· Giao diện người dùng – Việc sử dụng giao diện người dùng bằng đồ hoạ (GUI) là một tiêu chuẩn cho các hệ thống hiện hành bởi vì việc sử dụng dễ dàng từ phía người dùng và cho phép thực hiện một lượng lớn công việc chỉ bằng những thao tác nhấn chuột (click).

Các tiêu chuẩn tự động hóa thư viện – các tiêu chuẩn công nghiệp cho hệ thống thư viện như MARC và Z39.50 thường đã được tích hợp trong các hệ thống lớn. Vấn đề này sẽ được thảo luận thêm trong phần phân hệ biên mục. Đồng thời, các hệ thống khác cũng sử dụng Unicode để đảm bảo sự tương thích ngôn ngữ và chữ viết.


Slide 10: Phân hệ biên mục 
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· Phân hệ biên mục – được sử dụng để tạo lập, lưu trữ, tìm kiếm và quản lý các biểu ghi và/hoặc các bảng tra thư mục. 

· Nó cũng quy định khổ mẫu biểu ghi (MARC) được sử dụng trong cơ sở dữ liệu và cung cấp tệp kiểm soát tính nhất quán tên tác giả, đề mục chủ đề, v.v.

· Thông thường có hai giao diện khác nhau cho tìm kiếm và tìm tin hồi cố mục lục điện tử: Một giao diện dành cho người biên mục sử dụng để thực hiện các công việc đặc thù về duy trì cơ sở dữ liệu, bộ sưu tập thư viện và giao diện mục lục truy cập công cộng trực tuyến (OPAC) cung cấp cho người dùng để tìm kiếm và hiển thị kết quả.  
· Nhiều hệ thống thư viện tích hợp cho phép biên mục sao chép và nhập các biểu ghi theo MARC từ các nguồn bên ngoài. Các hệ thống này tuân thủ các chuẩn MARC và Z39.50. Một số hệ thống có thể sử dụng khổ mẫu không phải MARC (non-MARC) nhưng chúng có thể nhập và xuất các biểu ghi theo MARC. Vấn đề hiện nay là có nhiều loại MARC đang được sử dụng. Tiêu chuẩn hiện nay là MARC 21.   

· Unicode là một tiêu chuẩn khác được dùng cho dữ liệu của các các bộ chữ ngôn ngữ như bộ chữ Trung Quốc, Triều Tiên và  Nhật Bản.


Slide 11: MARC là gì? 
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Các khổ mẫu biên mục máy tính đọc được là những chuẩn để trình bày thông tin thư mục và thông tin có liên quan đến sách và các tài liệu thư viện khác dưới dạng máy tính đọc được và truyền thông tin đến và từ các máy tính khác. Biên mục máy tính đọc được có nghĩa là biểu ghi mục lục đã làm ra có thể được đọc và diễn giải bằng máy tính. Biểu ghi theo khổ mẫu MARC được gọi là biểu ghi MARC. Chuẩn hiện nay là MARC 21. UNIMARC cũng là một chuẩn khác có thể được sử dụng. 
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Để có thêm thông tin về chuẩn MARC và UNIMARC xem các trang web sau:

· http://lcweb.loc.gov/marc/marc.html
· http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/unimarc.htm



Slide 12: MARC có tầm quan trọng gì trong việc tự động hoá thư viện? 
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Liệu một máy tính có thể đọc được phiếu mục lục? Máy tính cần một phương tiện để diễn giải thông tin tìm thấy trên một biểu ghi biên mục. Biểu ghi máy tính đọc được cung cấp cho máy tính thông tin về từng mẩu của dữ liệu thư mục để hướng dẫn đọc và phiên dịch biểu ghi. Nếu một biểu ghi thư mục được xử lý đúng theo các nhãn trường và mã hóa chính xác vào một máy tính, thì hệ thống ứng dụng hoặc hệ thống tự động hóa thư viện có thể: định dạng thông tin chính xác theo khuôn dạng để in bộ phiếu mục lục hoặc để trình bày thông tin trên màn hình máy tính, tìm kiếm và truy xuất một số dạng thông tin trong các trường riêng và trình bày các danh mục tài liệu tìm được theo yêu cầu tìm kiếm. 

Sử dụng tiêu chuẩn MARC cho phép thư viện chia sẻ nguồn tin thư mục với các thư viện khác cũng sử dụng tiêu chuẩn MARC. Đồng thời sử dụng tiêu chuẩn MARC cho phép các thư viện dễ dàng chuyển sang các hệ thống tự động hóa thư viện có sẵn mang tính thương mại, phần lớn các hệ thống này chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn MARC. Các thư viện có thể tự áp dụng cách thức tổ chức thông tin thư mục riêng của mình trong các mục lục điện tử nhưng họ sẽ không thể trao đổi dữ liệu một cách tự động với các thư viện khác. Các thư viện sử dụng khổ mẫu không phải-MARC không thể tham gia vào mạng thư viện quốc gia hoặc khu vực bởi các biểu ghi của họ không thể đọc được bằng các máy tính khác trong mạng. Tuy nhiên, các thư viện vẫn có thể sử dụng được các hệ thống không tuân theo khổ mẫu biểu ghi MARC 21 cho các nhu cầu riêng của mình.

Các biểu ghi MARC có thể được thu thập trên Web hoặc qua cơ sở dữ liệu nguồn CD-ROM. Thí dụ, Liên hiệp Thư viện sản xuất ITS cho Windows, một cơ sở dữ liệu nguồn biên mục ở dạng CD-ROM. Thư viện Quốc hội Hoa kỳ cũng là  một nguồn tốt về biểu ghi MARC.


Slide 13. Z39.50 là gì?
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Z39.50 được định nghĩa một cách chung nhất là tiêu chuẩn giao thức truy xuất và tìm kiếm thông tin được sử dụng chủ yếu bởi các hệ thống liên quan đến thư viện và thông tin. Tiêu chuẩn đặc tả giao thức chủ-khách cho truy xuất và tìm kiếm thông tin một cách đồng thời từ nhiều cơ sở dữ liệu ở xa mà chỉ sử dụng một giao diện đơn lẻ. Về biên mục, giao thức yêu cầu các biểu ghi phải theo khổ mẫu MARC. Ưu điểm đối với các nhà biên mục là rất nhiều. Biên mục sao chép giúp cán bộ thư viện không phải biên mục lại tài liệu đã được biên mục bởi một thư viện khác trong mạng. Giao thức Z39.50 cho phép người biên mục tải xuống các biểu ghi và tải lên (upload) chúng một cách tự động vào mục lục của họ. Trong một mạng thư viện, mục lục liên hợp của các thư viện thành viên có thể dễ dàng được xây dựng. Mỗi thư viện có thể dễ dàng bổ sung biểu ghi của mình vào CSDL hoặc bổ sung số mã vạch/số đăng ký cá biệt, ký hiệu kho khi họ bổ sung các biểu ghi riêng của mình vào mục lục liên hợp nếu trùng nhau.
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Để biết thêm Z39.50 đọc bài “Z39.50. Phần 1 –  Tổng quan” trong Biblio Tech Review ở địa chỉ  http://www.bibliotech.com/html/z39.50.html


Slide 14: Tại sao lại cần các tiêu chuẩn?
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Các tiêu chuẩn cần thiết cho:

· hoạt động mạng 

· Giao thức TCP/IP

· Phần cứng, phần mềm, v.v.

· trao đổi thông tin 

· MARC 21 và Z39.50 cho phép tìm kiếm, truy tìm và trao đổi biểu ghi không phụ thuộc vào nền phần cứng
· Unicode cho phép mã hóa, tìm kiếm và truy tìm thông tin bằng các bộ chữ khác nhau.


Slide 15. Mục lục truy cập công cộng trực tuyến 
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Mục lục truy cập công cộng trực tuyến (OPAC) là bản điện tử tương đương của mục lục phiếu. Nó có ưu thế lớn trong việc tìm kiếm bằng từ khóa và ký hiệu xếp giá (Call numbers), cùng với tìm kiếm theo tác giả, nhan đề và chủ đề. OPAC cũng có thể trở thành WebOPAC nếu được làm cho truy cập được trên Internet.

OPAC cung cấp cho người dùng khả năng truy cập đến cơ sở dữ liệu thư mục có trên máy chủ của một mạng cục bộ. Những phát triển gần đây về CNTT-TT cho phép các thư viện xuất bản các mục lục của họ trên Web. Các OPAC cũng có thể được kết nối tới phân hệ lưu thông làm cho người dùng có thể biết được liệu tài liệu đó đã được cho mượn hay chưa.

OPAC cũng cho phép tìm kiếm theo toán tử Bool tạo điều kiện cho người dùng kết hợp các thuật ngữ làm cho cuộc tìm cụ thể hơn. Các thư viện có hệ thống thư viện tích hợp có nhiều lợi ích từ hệ thống khi họ tham gia nối mạng bởi vì họ có thể chia sẻ nguồn tin của các thư viện khác. Sự chia sẻ có thể bao gồm bổ sung, biên mục, cho mượn liên thư viện, tra cứu và truy cập các nguồn tin. OPAC của các thư viện tham gia có thể cho khả năng tìm kiếm tin từ bất kỳ thành viên nào của mạng lưới. Đồng thời có thể được sử dụng như một công cụ bổ sung bởi vì các thư viện có thể quyết định việc không bổ sung trùng lặp bộ sưu tập của các thành viên khác.
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Xem một số OPAC trên Web bằng cách xem các trang chủ của các thư viện trường đại học và kết nối tới mục lục trên Web của họ. Những trang này cũng có thể là nguồn phong phú các biểu ghi MARC.

Để xem một trang Web OPAC, mở  : http://rizal.lib.admu.edu.ph 

Trên website này, bạn cũng có thể xem một mục lục đã củng cố cho ba thư viện cũng như các phần của mục lục thư viện riêng cho các bộ sưu tập đặc biệt. 

Để xem một mục lục sử dụng hệ thống nguồn mở, truy cập website: 
http://www.opac.wlpl/org


Slide 16. Phân hệ lưu thông
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Ngày nay, người sử dụng là những người hiểu biết công nghệ và có khả năng về công nghệ. Họ mong đợi thư viện được trang bị công nghệ. Phân hệ lưu thông là một điểm dịch vụ mà người dùng nhìn thấy ngay và ghi nhận việc ứng dụng CNTT-TT trong lưu thông làm nổi bật hình ảnh của thư viện. 

Phân hệ lưu thông giám sát việc cho mượn, phạt và kiểm kê. Có một phân hệ lưu thông là mơ ước của nhiều thư viện ở Châu Á từ hàng thập kỷ. Hiện tại, giá của một hệ thống thư viện tích hợp còn nằm ngoài khả năng của các thư viện cỡ trung bình ở Châu Á.  

Một phân hệ lưu thông chỉ sử dụng hai bộ số để ghi một giao dịch. Số tài liệu (số mã vạch, số truy cập) và số người dùng (số sinh viên, số khoa, số nhận dạng người dùng). Một chương trình có thể được viết dễ dàng cho một giao dịch như vậy. Tuy nhiên, trong thực tế, phân hệ lưu thông được kết nối với cơ sở dữ liệu thư mục sao cho việc mô tả tài liệu có thể được hiển thị và OPAC cũng có thể hiển thị trạng thái của tài liệu là tài liệu còn ở trên giá hay đã cho mượn. Các hệ thống phức tạp hơn được kết nối với các hệ thống an ninh. Thực chất đó là hệ thống mượn - trả tự động. 

Để mượn sách sử dụng hệ thống mượn tự động, người mượn chỉ đơn giản là đi đến bàn cho mượn và cho thẻ mượn vào lỗ. Sau đó hệ thống sẽ hỏi số pin của người mượn và khi đã nhận ra người đó như một thành viên thư viện, hệ thống yêu cầu người mượn đặt quyển sách lên bàn sao cho hệ thống có thể quét mã vạch của cuốn sách. Sau khi trạm mượn đã đọc mã vạch, việc cho mượn sẽ được xử lý và lẫy an ninh sẽ được xoá từ tính để người mượn có thể lấy được quyển sách mà hệ thống an ninh không rung chuông báo động. Việc trả sách có thủ tục đơn giản hơn. Chỉ mã vạch của quyển sách cần được quét lại tại trạm trả. Máy tính sẽ xử lý việc giao dịch ngay lập tức sau khi quét mã vạch và xóa việc mượn trước đây đã cấp cho người mượn.
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Xem trình bày bằng Powerpoint với nhan đề “Tự động hóa thư viện” để hiểu được cách mà biểu ghi được chọn ra khi quyển sách được mượn và trả.  


Slide 17. Những phân hệ khác trong Hệ thống thư viện tích hợp là gì?
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Các phân hệ cơ bản của HTTVTH là: biên mục, OPAC và lưu thông. Để tìm hiểu thêm về các phân hệ khác, xem: 
· Hướng dẫn về các hệ thống thư viện tự động hóa AcqWeb, phần mềm thư viện, phần cứng và các công ty tư vấn. http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/opac.html
· Các báo cáo hệ thống thư viện tích hợp: Vendors info.

http://www.HTTVTHr.com/search2.cfm 
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Web OPAC

Các phân hệ cơ bản trong HTTVTH là: biên mục, lưu thông và OPAC. HTTVTH cũng có thể có các phân hệ bổ sung, kiểm soát xuất bản phẩm nhiều kỳ, cho mượn liên thư viện, v.v. Nhu cầu có các phân hệ bổ sung này phụ thuộc vào thư viện. Trong nhiều trường hợp, phân hệ bổ sung và phân hệ kiểm soát xuất bản phẩm nhiều kỳ sẽ do thư viện tự phát triển. 

Phân hệ bổ sung

Phân hệ bổ sung cho phép cán bộ thư viện tạo lập biểu ghi tài liệu được đặt mua và in ra các lẫy đặt mua trong trường hợp lệnh mua được giao dịch bằng thư thông thường. Những phát triển gần đây đã cung cấp phương tiện điện tử để đặt mua tài liệu và trả tiền. Hiện nay có sẵn rất nhiều thông tin trên trang Web về đặt mua sách và các tài liệu khác trực tuyến. Phân hệ cũng có thể cung cấp thông tin kế toán liên quan đến các hoạt động bổ sung. 

Phân hệ kiểm soát xuất bản phẩm nhiều kỳ 

Không phải tất cả các hệ thống thư viện tích hợp đều có phân hệ này. Các thư viện lớn có nhiều bản mô tả xuất bản phẩm nhiều kỳ yêu cầu có phân hệ kiểm soát xuất bản phẩm nhiều kỳ bởi vì phân hệ này cung cấp cho họ phương tiện hiệu quả hơn để quản lý xuất bản phẩm nhiều kỳ. Thông thường hệ thống báo cho thư viện khi có các yêu cầu đặt ra. Đồng thời cho phép thư viện ghi tự động tài liệu đến qua mã vạch gắn trên xuất bản phẩm nhiều kỳ.

Phân hệ cho mượn liên thư viện (MLTV)
Phân hệ này ít có nhu cầu trừ khi các thư viện có rất nhiều giao dịch mượn liên thư viện. Một phân hệ cho MLTV cung cấp cho nhân viên một hệ thống quản lý thông tin đối với các giao dịch MLTV. Phân hệ này cho phép giám sát tự động việc cho mượn và tính toán, lập các yêu cầu, ghi dấu kiểm soát lên tài liệu cho mượn v.v.  Đồng thời có thể giám sát các hoạt động cho MLTV của thư viện, thí dụ số lượng tài liệu đã cho các khách hàng cá nhân mượn, từ đâu, cho ai v.v.   
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Để thảo luận về hệ thống HTTVTH và các phân hệ có sẵn đọc “Các báo cáo hệ thống thư viện tích hợp: Vendor info” ở  http://www.ilsr.com/search2.cfm
Để xem Web OPAC về xuất bản phẩm nhiều kỳ tự phát triển, hãy xem : http://rizal.lib.admu.edu.ph và tìm liên kết với Web OPAC.


Slide 18. Hệ thống thư viện tích hợp với truy cập trên Web. Đây chỉ là một minh họa 

Slide 19. Phần mềm dùng ngay/đóng gói hay tuỳ biến ?
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Có nhiều phần mềm hệ thống thư viện có sẵn trên thị trường. Đó là phần mềm đã sẵn sàng đưa vào sử dụng và được gọi là phần mềm bao gói (off-the-shelf). Mặc dù có sẵn nhiều hệ thống HTTVTH, nhiều thư viện vẫn lựa chọn để thiết kế các hệ thống riêng cho mình. 

Việc thiết kế hệ thống riêng có ưu điểm cũng như nhược điểm. Quyết định của bạn như thế nào phụ thuộc vào các nhu cầu của bạn. 

Hiện nay cũng có các hệ thống nguồn mở có thể tải về tự do từ Internet. 


Slide 20. Các hệ thống bao gói thương mại 
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Đó là những phần mềm đã sẵn sàng sử dụng, và được gọi là hệ thống bao gói sẵn. Có các ưu điểm cũng như nhược điểm khi sử dụng những phần mềm trên. Nhược điểm lớn nhất là chi phí mua hệ thống và chi phí bảo trì. Thư viện phải trả cho công ty phí bảo trì hàng năm bên cạnh giá phần mềm. Do phải trả các chi phí này, nhiều thư viện vẫn chưa có HTTVTH.  


	[image: image27.wmf]
	Hoạt động 1-5

Xem các địa chỉ sau về mô tả các hệ thống lớn và nhỏ.

http://www.library support staff.com/4automate.html
http://www.ilsr.com/search2.cfm


Slide 21. Các hệ thống nguồn mở 
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Các hệ thống nguồn mở có sẵn miễn phí kể cả mã số nguồn của chúng. Sự phát triển tiếp theo của hệ thống phụ thuộc vào sự đóng góp của người sử dụng hệ thống. Có vô số ưu điểm. Trước tiên chúng là miễn phí. Thứ hai là thư viện có thể kiểm soát bởi mã nguồn có sẵn. Thứ ba là nhiều người sử dụng và các nhóm thảo luận có sẵn. Ưu điểm thứ tư là thư viện tuỳ chỉnh theo nhu cầu của họ.
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Xem các site sau về mô tả và thí dụ các hệ thống nguồn mở cũng như các thư viện sử dụng chúng.

· Koha: www.koha.org
· Hệ thống nguồn mở Oss4lib cho các thư viện: www.oss4lib.org
· Hãy xem một opac sử dụng nguồn mở: www.opac.wlpl.org
· phpMyLibrary: http://www.phpmylibrary.org
· Để thảo luận hãy xem “Khái quát các hệ thống thư viện tích hợp nguồn mở ” tại http://www.anchil.org/users/eric/oss4lHTTVTH.htm
· Cho hệ thống thư viện WEBLIS dựa trên CDS/ISIS, truy cập: http://www.portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL


Slide 22. Các lợi ích của tự động hóa thư viện
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Nhiều lợi ích có thể thu được từ việc tự động hóa thư viện. Đó là: 

· Nâng cao năng suất/tính hiệu quả
· Sử dụng tốt hơn nguồn tin qua việc cải thiện truy cập 
· Chia sẻ nguồn tin được cải thiện thông qua mục lục ảo
· Tạo ưu điểm việc cho mượn liên thư viện 

· Giảm trùng lặp

· Tránh trùng lặp trong biên mục 

· Tối ưu hóa việc sử dụng nhân lực và các nguồn lực khác

· Tăng cường hạ tầng cơ sở thông tin quốc gia và khu vực

Tự động hoá thư viện cải thiện hiệu quả hoạt động. Một hệ thống thư viện tích hợp cho phép tự động hóa các chức năng khác sử dụng cơ sở dữ liệu được chia sẻ. Việc tích hợp sẽ giảm thiểu sai sót của con người sinh ra bởi việc nhập nhiều lần một tài liệu cho nhiều mục đích khác nhau. Một hệ thống thư viện tích hợp cho phép nhập biểu ghi mục lục một lần sau đó có thể sử dụng cho tất cả các chức năng khác.  


Slide 23. Các lợi ích cho nhân viên thư viện
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Tất cả nhân viên thư viện ở tất cả các phân hệ/hệ thống con (bổ sung, biên mục, lưu thông, tra cứu, cho mượn liên thư viện , dự trữ) đều được hưởng lợi từ các hệ thống thư viện tích hợp. 

Các lợi ích đó là:

· Sự phát triển một phương thức mới về giao tiếp giữa các nhân viên, đặc biệt là giữa các dịch vụ máy tính và nhân viên thư viện  

· Cải thiên việc ra các quyết định của nhân viên 

· Bổ sung kiến thức và các kỹ năng mới 

· Cải thiện hình ảnh thư viện nhờ công nghệ 


Slide 24. Các khó khăn tiềm tàng
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Tuy có nhiều ưu điểm, song cũng có nhiều khó khăn tiềm tàng. Đó là:

· Các vấn đề nhân viên:

· Sợ tác động ngược lại về việc làm 

· Thiếu nhân viên trước và trong thời gian thực hiện. Thông thường nhân viên thư viện được chuẩn bị cho tự động hóa không có vấn đề gì trong việc điều hành hệ thống mới. Những ai chưa được chuẩn bị có thể gặp những vấn đề về tâm lý và công nghệ

· Thiếu sự chuẩn bị nhân viên cho dự án tự động hóa. Nhân viên thư viện phải được đào tạo mở rộng. Cần có kiến thức và kỹ năng mới. 

· Thiếu sự hỗ trợ từ quản lý 

· Ngân sách bị khống chế bởi chính sách và các thủ tục liên quan đến việc mua phần cứng và phần mềm và việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên phù hợp. E ngại, công nghệ có thể là quá đắt 

· Các vấn đề thể chất 

· Hội chứng căng thẳng thường xuyên, đau đầu, đau lưng v.v. do sử dụng máy tính nhiều cần được ghi nhận và điều chỉnh. Một số can thiệp phải ứng dụng: cho nhân viên nghỉ sau 2 giờ làm việc liên tục và việc quay vòng nhân viên làm các dịch vụ khác nhau ở thư viện.

· Nhu cầu chuyển đổi dữ liệu sang dạng máy tính đọc được. Chuyển đổi dữ liệu là một vấn đề lớn. Nhiều thư viện không nắm được nguồn bên ngoài hoặc từ chối sự giúp đỡ từ bên ngoài để chuyển đổi. Nếu tự thực hiện, vấn đề thiếu kế hoạch, thiếu nhân viên, thiếu phần cứng v.v. là thường gặp.

Để triển khai thành công hệ thống thư viện tích hợp thì các yếu tố chính phải được thực hiện. Các yếu tố đó là: hỗ trợ từ cơ quan quản lý, năng lực của nhân viên, xác định các nhu cầu của người dùng, hiện trạng hạ tầng cơ sở (phần cứng, phần mềm, mạng), dữ liệu có sẵn, kỹ năng quản lý tuyệt vời từ điều phối viên dự án và giao diện người dùng. 
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· Xem các trang web sau để thảo luận về tương lai của HTTVTH 

  www.libraryjournal.com/article/ CA302408.html?display=search    result
· Xem site sau để thảo luận về một số vấn đề trong việc chia sẻ các hệ thống thư viện tích hợp  dpi.wi.gov/pld/sharing.html


Slide 25. Kết luận

Nói chung, những người dùng thư viện chào đón các hệ thống thư viện tích hợp. Nhiều người dùng là những người hiểu biết CNTT-TT và được chuẩn bị cho việc tự động hóa. Họ đặc biệt thích khả năng tìm kiếm bởi vì họ biết rằng việc tìm kiếm sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn tìm kiếm thủ công. Họ cũng thích web OPAC bởi vì họ có thể tìm kiếm được thông tin mà không cần đến thư viện thậm chí ở  tại nhà.
Còn đối với nhân viên, những ai không được chuẩn bị đầy đủ có thể gặp những vấn đề về tâm lý và công nghệ. Tuy nhiên, rất ít người thích quay lại hệ thống thủ công thậm chí họ gặp nhiều khó khăn trong thời gian thực hiện tự động hoá.
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	Lời khuyên 

Trước khi đưa ra kết luận bài học, hãy hỏi học viên một vài câu hỏi để gợi lại và củng cố kiến thức và các khái niệm đã được giảng dạy trong bài. 
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	Đánh giá 

Trả lời các câu hỏi sau (10 điểm): 

1. Tự động hóa thư viện có tác động gì đến bản thân bạn trên cương vị là một cán bộ thông tin? 

2. Việc tự động hóa có tác động gì đến thư viện bạn?
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Greenstone

Greenstone làmộtloạtcácphầnmềmđểxâydựng

vàphổbiếncácbộsưutậpthưviệnsố, cungcấp
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nghệthôngtin đemlạidịchvụchoxãhội”
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Nhập môn 

Tự động hoá thư viện

Bài 1. Tự động hoá thư viện là gì?
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Greenstone

Greenstone là một loạt các phần mềm để xây dựng và phổ biến các bộ sưu tập thư viện số, cung cấp một phương pháp mới để tổ chức và xuất bản thông tin lên Internet và CD-ROM. Greenstone do Dự án thư viện số New Zealand của Trường Đại học Waikato hợp tác với UNESCO và Human Info NGO phát triển và phân phối. Đó là một phần mềm nguồn mở, đa ngữ và được phổ biến theo giấy phép của GNU. Chi tiết xem thêm Greenstone Fact Sheet.  
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Greenstone là một loạt các phần mềm để xây dựng và phổ biến các bộ sưu tập thư viện số. Nó không phải là thư viện số nhưng là một công cụ để xây dựng thư viện số. Nó cung cấp một phương pháp mới để tổ chức và xuất bản thông tin lên Internet dưới dạng có thể tìm được toàn văn, thư viện số có đường dẫn siêu dữ liệu. Greenstone do Dự án thư viện số New Zealand của Trường Đại học Waikato hợp tác với UNESCO và Human Info NGO phát triển và phân phối. Đó là một phần mềm nguồn mở, đa ngữ và được phổ biến theo giấy phép của GNU. Những người phát triển phần mềm này đã nhận được bằng khen vì “những đóng góp vào nhận thức của xã hội về công nghệ thông tin và nhu cầu tiếp cận chính thống trong việc sử dụng công nghệ thông tin đem lại dịch vụ cho xã hội”
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Koha

Koha là một hệ quản trị thư viện tích hợp đầy đủ, có mã nguồn mở, do công ty Katipo Communications Ltd phát triển tháng 1 năm 2000 ở New Zealand. Hiện nay, Koha được một nhóm các nhà cung cấp phần mềm và cán bộ kỹ thuật của một số thư viện trên thế giới bảo trì
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